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BÁO CÁO

Thẩm tra Dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)


Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội,

Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra Dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) theo Nghị quyết số 89/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) đã nghiên cứu thực tiễn thực thi pháp luật về chuyển giao công nghệ (CGCN), pháp luật và kinh nghiệm quốc tế; tổ chức khảo sát thực tế và Hội thảo về hoạt động CGCN
.

Căn cứ Tờ trình số 385/TTr-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ trình Quốc hội và dự thảo Luật kèm theo, ngày 20/10/2016, Ủy ban KH,CN&MT đã tổ chức họp toàn thể Ủy ban để thẩm tra Dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Tham dự Hội nghị thẩm tra có Trưởng Ban soạn thảo Dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN), đại diện Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội, một số cơ quan và chuyên gia. Trước đó, ngày 12/10/2016, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đã họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật và gửi Báo cáo thẩm tra sơ bộ về Dự án Luật này đến Ủy ban thường vụ Quốc hội xin ý kiến chỉ đạo 
.
Trên cơ sở ý kiến phát biểu tại Hội nghị thẩm tra, ý kiến của các chuyên gia, viện, trường, doanh nghiệp và cơ quan quản lý có liên quan, Ủy ban KH,CN&MT xin báo cáo các vị Đại biểu Quốc hội ý kiến thẩm tra về Dự án Luật này như sau: 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết ban hành Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Luật CGCN năm 2006 được ban hành và triển khai thực hiện 10 năm qua, đã góp phần tích cực thúc đẩy hoạt động đổi mới và CGCN ở nước ta; ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất; từng bước góp phần cải thiện trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nước ta. 

Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với những căn cứ về sự cần thiết sửa đổi Luật CGCN như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ và nhấn mạnh thêm hoạt động CGCN là vấn đề rất quan trọng vì vị thế của một quốc gia gắn chặt với trình độ công nghệ của quốc gia đó. Tuy nhiên, tốc độ đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp thời gian qua rất thấp, chưa đạt như mong muốn (10%/năm), một số ngành, lĩnh vực (các nhà máy nhiệt điện, luyện cán thép, khai khoáng,…) vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu; chúng ta vẫn CGCN thông qua mua máy móc, thiết bị phần lớn đã lạc hậu 2 – 3 thế hệ là chính, không đi kèm với giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật... Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế và khả năng làm chủ công nghệ của Việt Nam. Bên cạnh đó, bối cảnh trong nước và quốc tế đã có nhiều thay đổi, nền KH&CN thế giới phát triển như vũ bão, Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và cũng đã ký kết, gia nhập nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
; nền kinh tế chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa…; nhiều đạo luật liên quan đến CGCN đã được sửa đổi, ban hành
. 

Do đó, rất cần thiết phải sửa đổi Luật CGCN để kịp thời thể chế hóa các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về phát triển KH&CN; coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới, ứng dụng và CGCN để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của nền kinh tế và bảo vệ môi trường; hỗ trợ phát triển thị trường KH&CN trong nước; kiểm soát CGCN từ nước ngoài vào Việt Nam, ngăn chặn nhập khẩu công nghệ lạc hậu; tiếp thu và làm chủ công nghệ cao, tiên tiến của thế giới; đồng thời kiểm soát và từng bước CGCN từ Việt Nam ra nước ngoài phù hợp với điều kiện Việt Nam và đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế. 

2. Về phạm vi sửa đổi, sự phù hợp của nội dung Dự thảo Luật với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về chuyển giao công nghệ và bố cục của Dự thảo Luật

Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy Ban soạn thảo đã tích cực, khẩn trương rà soát, chỉnh sửa Luật CGCN năm 2006. Với việc sửa đổi 30/61 điều, bổ sung 02 điều mới và bỏ 01 điều, Dự thảo Luật được sửa đổi, bổ sung theo hướng kế thừa các nội dung tiến bộ của Luật CGCN năm 2006; xác định, lựa chọn các vấn đề thực sự vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, tạo thuận lợi cho hoạt động CGCN của Việt Nam; cải thiện trình độ công nghệ quốc gia và năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ trong nước; đưa ra cơ chế kiểm tra, kiểm soát công nghệ nhập khẩu, bảo đảm hài hoà giữa đầu tư, phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. 

Ủy ban KH,CN&MT nhất trí cho rằng nội dung Dự thảo Luật về cơ bản đã quán triệt yêu cầu nêu trong Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCHTW ngày 31/10/2012 là “có cơ chế thúc đẩy đổi mới công nghệ theo hướng ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại; hỗ trợ nhập khẩu công nghệ nguồn, công nghệ cao, mua thiết kế, thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài thuộc các lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp mua công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước... Chấm dứt và ngăn chặn có hiệu quả việc nhập khẩu công nghệ lạc hậu, công nghệ gây nguy hại đến sức khỏe con người, tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh”, cũng như đề ra các giải pháp cụ thể để giải quyết hạn chế, tồn tại và phù hợp với đối tượng điều chỉnh của Luật này (Viện, trường, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân,...). 

Ủy ban KH,CN&MT cơ bản thống nhất với bố cục của Dự thảo Luật gồm 07 chương, 62 điều. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị nghiên cứu, thiết kế lại Dự thảo Luật theo hướng có 01 chương riêng về phát triển thị trường KH&CN gồm các quy định về bên cung, bên cầu, các tổ chức trung gian chuyển giao KH&CN, quản lý Nhà nước về CGCN; có ý kiến đề nghị đổi tên Chương VI “Các giải pháp thúc đẩy CGCN” thành “Phát triển thị trường KH&CN”, chuyển một số điều, khoản có nội dung là thúc đẩy CGCN tại Chương V “Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động CGCN” vào Chương IV cho phù hợp hơn, cơ cấu lại các Chương II “Hợp đồng CGCN”, Chương III “Dịch vụ CGCN” cho cân đối và hợp lý hơn...

Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Bạn soạn thảo nghiên cứu tiếp thu các ý kiến nêu trên để bố cục lại các chương, điều cho hợp lý hơn. 

3. Về tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tính khả thi của Dự thảo Luật 

Trong thời gian qua, Hiến pháp và nhiều đạo luật được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu về quản lý Nhà nước và hội nhập quốc tế. Dự thảo Luật đã bổ sung một số nội dung được quy định trong các văn bản dưới luật, đã được kiểm nghiệm và có hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn và rà soát, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành để đưa ra khỏi Luật CGCN 2006 những nội dung, điều khoản không còn phù hợp
. Dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn thi hành Luật CGCN năm 2006 và những yêu cầu đặt ra về quản lý hoạt động CGCN trong thời gian tới, khắc phục được một số hạn chế của Luật CGCN 2006
 về thẩm định, kiểm soát công nghệ trong các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư nước ngoài, các dự án có sử dụng vốn nhà nước nhằm kiểm soát, ngăn ngừa nhập khẩu công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường đã xảy ra trong thời gian qua (như các nhà máy sản xuất thép, nhà máy nhiệt điện, xi măng,...). 
Tuy nhiên, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, sửa đổi một số quy định còn chung chung
, để đảm bảo hơn nữa tính khả thi của Dự thảo Luật; tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với các Ban soạn thảo của các dự án Luật đang trong quá trình sửa đổi hoặc ban hành mới như dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các Luật về thuế, đầu tư, kinh doanh... để bảo đảm Dự thảo Luật phù hợp và thống nhất với hệ thống pháp luật; rà soát lại Luật CGCN năm 2006 để tiếp tục đưa ra khỏi Dự thảo Luật các điều khoản không còn phù hợp, hoặc bổ sung những điều khoản mới phù hợp với thời kỳ mới.

II. CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ  

1. Về chính sách của Nhà nước về chuyển giao công nghệ (Điều 5)

Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với việc chỉnh sửa, bổ sung Điều 5 “Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ” như trong Dự thảo Luật. Theo đó, Dự thảo Luật cần chú trọng CGCN trong các ngành, lĩnh vực hướng tới các sản phẩm chủ lực mà Việt Nam có thế mạnh, phát triển các sản phẩm Quốc gia, tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động CGCN để hạn chế, ngăn chặn công nghệ lạc hậu, công nghệ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường và phát triển bền vững của quốc gia.

Tuy nhiên, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đề nghị bổ sung chính sách khuyến khích đối với hoạt động CGCN cao và tiên tiến, hoàn chỉnh từ nước ngoài vào Việt Nam, coi đây là một kênh quan trọng để hiện đại hóa công nghệ trong nước; bổ sung quy định về chính sách đãi ngộ, khen thưởng nhằm thu hút, sử dụng nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, nhất là đội ngũ cán bộ KH&CN được đào tạo tại những cơ sở có đẳng cấp cao của quốc tế ở các quốc gia có trình độ KH&CN hiện đại, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài trong việc nghiên cứu khoa học và CGCN cao, tiên tiến, ưu tiên các lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế; bổ sung chính sách khuyến khích CGCN từ Việt Nam ra nước ngoài; bổ sung chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi CGCN cho bà con nông dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến đã được kiểm nghiệm, đồng thời cụ thể hóa chính sách này của Nhà nước tại các điều trong Dự thảo Luật. 

2. Về các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ (Chương IV)

Phát triển thị trường KH&CN, xây dựng hệ thống các giải pháp để hỗ trợ phát triển thị trường trong nước, ngăn chặn nhập khẩu các sản phẩm, công nghệ lạc hậu là một trong những yêu cầu mà Nghị quyết 20 của Đảng về phát triển KH&CN phục vụ CNH,HĐH và hội nhập quốc tế cũng như Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đặt ra. Tuy nhiên, thị trường KH&CN của nước ta còn sơ khai, chưa đáp ứng được yêu cầu, số lượng giao dịch còn hạn chế. Hoạt động CGCN giữa các tổ chức KH&CN trong nước với doanh nghiệp còn ít và hiệu quả không cao. Số lượng các doanh nghiệp KH&CN được hình thành còn hạn chế, chưa đạt được mục tiêu đề ra, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp còn lạc hậu, tốc độ đổi mới công nghệ ở Việt Nam thấp, việc chuyển giao, áp dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất còn nhiều bất cập, chưa có sự chuyển động mạnh mẽ… 

Do đó, Ủy ban KH,CN&MT về cơ bản nhất trí với việc Dự thảo Luật bổ sung, chỉnh sửa về “Các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy CGCN” tại Chương IV (từ Điều 35 đến 51). Trong đó có bổ sung quy định cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển tổ chức trung gian, nâng cao năng lực nguồn cung và cầu để phát triển thị trường KH&CN (Điều 35), quy định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN quốc gia; chỉnh sửa quy định về Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia phục vụ phát triển sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ; chỉnh sửa quy định về phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước, chính sách thuế để thúc đẩy hoạt động CGCN. 
 Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng các quy định này thực chất là các giải pháp để phát triển thị trường công nghệ, do đó, đề nghị đổi tên Chương này thành “Phát triển thị trường KH&CN” cho phù hợp với nội dung và quan điểm về phát triển thị trường KH&CN. 
Một số ý kiến khác đề nghị cần đối chiếu quy định về thế chấp tài sản thuộc sở hữu nhà nước để thực hiện hoạt động CGCN (Điều 42) và góp vốn bằng công nghệ vào dự án đầu tư (Điều 44) với pháp luật có liên quan đã được sửa đổi, ban hành mới
. Có ý kiến đề nghị cần phải cụ thể hóa các chính sách thuế nhằm thúc đẩy hoạt động CGCN tại Điều 45 trong các Luật về thuế hoặc giao Chính phủ quy định để có căn cứ tổ chức triển khai trong thực tế khi Luật có hiệu lực.

Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các nội dung hợp lý nêu trên.

3. Về thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư (Điều 12)
Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy thời gian vừa qua công tác quản lý công nghệ nhập khẩu vào nước ta chưa được chặt chẽ, thiếu sự phối hợp đã dẫn đến tình trạng một số công nghệ lạc hậu, gây tác động xấu đến môi trường được nhập khẩu vào nước ta. Quy định không bắt buộc đăng ký hợp đồng CGCN tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển giao, đã tạo môi trường thực sự tự do cho các doanh nghiệp trong giao kết hợp đồng CGCN. Tuy nhiên, điều này lại dẫn tới việc thiếu công cụ pháp lý để kiểm soát được các luồng công nghệ lạc hậu du nhập vào Việt Nam cũng như hành vi chuyển giá thông qua hoạt động CGCN. Mặt khác, Luật CGCN năm 2006 chưa quy định đầy đủ về quản lý công nghệ và CGCN trong các dự án đầu tư, trong khi Luật Đầu tư mới chỉ giới hạn đối tượng kiểm soát đối với các dự án đầu tư sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao. 

Do đó, Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy rất cần thiết bổ sung quy định tại Điều 12 về việc phải thẩm định công nghệ đối với Dự án đầu tư có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường khi xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo cần quy định cụ thể việc thẩm định công nghệ phải thông qua Hội đồng thẩm định, quy định thành phần chuyên gia tham gia Hội đồng thẩm định, quy trình, thời gian thẩm định, trách nhiệm của Hội đồng…. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong kiểm tra, giám sát việc ứng dụng và CGCN trong quá trình triển khai, thực hiện đối với tất cả các dự án, đặc biệt là các dự án FDI. Đồng thời, bổ sung, chỉnh sửa nội dung này tại các điều, khoản có liên quan trong Luật Đầu tư để đồng bộ, khả thi trong quá trình triển khai thực hiện. 
Bên cạnh đó, để việc kiểm soát công nghệ, nhất là công nghệ từ nước ngoài vào không làm ảnh hưởng đến việc đầu tư của các dự án, Ủy ban KH, CN&MT nhất trí với việc phân luồng công nghệ như tại “Điều 9. Công nghệ được khuyến khích, chuyển giao”, “Điều 10. Công nghệ hạn chế chuyển giao”  và “Điều 11. Công nghệ cấm chuyển giao”. Tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa các quy định này cho chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể, đầy đủ trách nhiệm thực hiện hơn trong bối cảnh các luật liên quan đến nội dung các điều luật này đã được sửa đổi, ban hành mới và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
4. Về tổ chức môi giới, tư vấn và xúc tiến chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá và giám định công nghệ (Điều 33, 34)
Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với việc cần thiết đẩy mạnh CGCN của các viện nghiên cứu, trường đại học; hình thành mạng lưới liên kết hoạt động tư vấn, CGCN trong và ngoài nước cũng như cần đánh giá, định giá và giám định công nghệ để kiểm soát chất lượng công nghệ trong quá trình CGCN, ngăn ngừa việc chuyển giá, trốn thuế thông qua CGCN. Do đó, Ủy ban KH,CN&MT cơ bản nhất trí với việc bổ sung các quy định này tại Điều 33 “Tổ chức môi giới, tư vấn và xúc tiến chuyên giao công nghệ” và Điều 34 “Tổ chức đánh giá, định giá và giám định công nghệ”. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị các quy định về điều kiện, trách nhiệm của các tổ chức đánh giá, định giá và giám định công nghệ tại Điều 34 phải phù hợp với pháp luật về đầu tư, về KH&CN, bảo đảm năng lực cần thiết của các tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ; đồng thời, phải thống nhất với pháp luật về giá, để quy định tổ chức định giá công nghệ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện của tổ chức thẩm định và định giá công nghệ. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh việc xã hội hóa, thu hút các hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học trong các ngành, lĩnh vực tham gia vào hoạt động này. Ý kiến khác đề nghị phải có chế tài phù hợp với trình độ công nghệ để ngăn ngừa tình trạng “lách luật” đưa công nghệ lạc hậu vào Việt Nam. 

Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến nêu trên trong dự thảo Luật.
5. Về hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ (Điều 46)

Ủy ban KH,CN&MT cơ bản nhất trí với các biện pháp hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp tại Điều 46 về đổi mới công nghệ, thành lập tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư cho hạ tầng hoạt động KH&CN là đối tượng được ưu tiên xem xét hỗ trợ từ Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia và các tổ chức tín dụng; về việc Nhà nước hỗ trợ kinh phí CGCN giữa tổ chức KH&CN với doanh nghiệp thuộc địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư; mở rộng việc sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp để đổi mới công nghệ và cho phép sử dụng kết quả KH&CN và đối tượng sở hữu công nghiệp làm tài sản bảo đảm trong giao dịch vay vốn đầu tư cho dự án KH&CN, phát triển sản xuất, kinh doanh. 
Tuy nhiên, qua khảo sát tại một số doanh nghiệp thì CGCN của Doanh nghiệp chủ yếu thông qua việc mua máy móc, thiết bị toàn bộ; việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN chưa đáng kể do quy mô doanh nghiệp nhỏ, trình độ KH&CN thấp và nhất là cơ chế, chính sách chưa tạo nên áp lực về việc ứng dụng KH&CN cao, tiến tiến. Do đó, đồng thời với việc bổ sung các quy định tại Điều 41, có ý kiến đề nghị có quy định phù hợp với từng quy mô, loại hình doanh nghiệp để khuyến khích các doanh nghiệp tích cực đổi mới và CGCN, bổ sung quy định hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp KH&CN khởi nghiệp; khuyến khích, bắt buộc các doanh nghiệp FDI CGCN cho doanh nghiệp Việt Nam theo lộ trình; CGCN trong các ngành, lĩnh vực cụ thể như nông nghiệp, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe con người, quốc phòng, an ninh, ...

Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến nêu trên. 

6. Về việc chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

Tại Hội nghị thẩm tra, nhiều ý kiến cho rằng nền kinh tế Việt Nam với sự tham gia của gần 70% dân số trong lĩnh vực nông nghiệp thì cần đặc biệt chú trọng việc thúc đẩy phát triển KH&CN trong lĩnh vực này, nhất là việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ cho nông dân trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến sau thu hoạch,… Tuy nhiên, quy định về nội dung này trong Dự thảo Luật còn thiếu và chưa cụ thể. Bên cạnh đó, các quy định về hợp đồng CGCN tại Chương II cũng khó khả thi đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 

Do đó, Ủy ban KH, CN&MT đề nghị Ban soạn thảo bổ sung vào Dự thảo Luật quy định về CGCN trong sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc CGCN ứng dụng nhanh các kết quả nghiên cứu vào sản xuất. Đồng thời, cũng cần chỉnh sửa quy định tại các Điều 36, 37 và 38; xem xét quy định “phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN và phối hợp với tổ chức ứng dụng KH&CN tại địa phương để khảo nghiệm” khi CGCN cho vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cho hợp lý và phù hợp thực tế hơn.

7. Về quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ

Ủy ban KH,CN&MT cho rằng cần tăng cường trách nhiệm quản lý công nghệ của Bộ KH&CN, các Bộ có liên quan trong việc kiểm soát công nghệ tại các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), dự án sử dụng vốn nhà nước; tạo điều kiện trong việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến, phù hợp với Việt Nam và khắc phục tình trạng “lỗ hổng” trong kiểm soát công nghệ hiện nay, nhất là đối với việc kiểm tra sau CGCN (như trường hợp Formosa, Bauxit Tây Nguyên, nhà máy nhiệt điện, xăng sinh học, ...). 

Do đó, Ủy ban KH,CN&MT cơ bản nhất trí với các sửa đổi, bổ sung các quy định để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực CGCN, cụ thể là quy định trách nhiệm về thống kê CGCN theo hướng Bộ KH&CN có các quy định cụ thể về CGCN, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thu thập thông tin và chia sẻ dữ liệu thống kê về CGCN (Điều 50); sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Bộ KH&CN, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý nhà nước đối với hoạt động CGCN, cơ chế phối hợp trong thúc đẩy hoạt động CGCN (các Điều 52, 53, 54 và 55). Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm Bộ KH&CN trong việc “Lập báo cáo thường niên về hoạt động CGCN và đổi mới công nghệ trên cả nước”.

Đối với quản lý đăng ký đối với hoạt động CGCN, Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với phương án quy định tại Điều 26 về đăng ký hợp đồng CGCN, sửa đổi cơ chế tự nguyện đăng ký sang cơ chế bắt buộc đăng ký đối với tổ chức, cá nhân CGCN từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài và CGCN trong nước có sử dụng vốn nhà nước; bổ sung quy định về vấn đề CGCN từ công ty mẹ sang công ty con và giữa các bên có quan hệ liên kết để hạn chế hiện tượng chuyển giá qua hoạt động CGCN gây thất thu ngân sách nhà nước (Điều 23). Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định doanh nghiệp có trách nhiệm định kỳ báo cáo hoạt động đổi mới và CGCN cho cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN, quyền lợi mà doanh nghiệp được hưởng khi đăng ký hợp đồng CGCN, bổ sung chế tài xử phạt khi không thực hiện các nghĩa vụ được quy định; quy định cụ thể trình tự, thủ tục, nội dung và hồ sơ đăng ký, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, gây phiền hà cho doanh nghiệp. 

Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến nêu trên trong Dự thảo Luật.

8. Về một số vấn đề khác
Bên cạnh các vấn đề nêu trên, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý như sau:

- Đề nghị tạo hành lang pháp lý đầy đủ và toàn diện cho việc tiếp nhận công nghệ hiện đại từ các nước phát triển, tránh việc nhập khẩu công nghệ lạc hậu, CGCN từ nước thứ ba.

- Mở rộng khái niệm “công nghệ”, sửa đổi khái niệm “giải mã công nghệ”, bổ sung khái niệm về “công nghệ nguồn”, “vùng lõi công nghệ”, “lớp công nghệ”, “vành đai công nghệ”, “thế hệ công nghệ”, “chuyển giao tri thức”, “chuyển giao kỹ năng” và rà soát các cụm từ sử dụng chung trong dự thảo Luật này để bổ sung vào Điều 3 “Giải thích từ ngữ”, cũng như  rà soát, đối chiếu với các Luật liên quan (Luật KH&CN, Luật công nghệ cao,...) nhằm đảm bảo cách hiểu thống nhất, đồng bộ các khái niệm giữa các Luật trong lĩnh vực KH&CN, thuận tiện cho quá trình áp dụng khi Luật có hiệu lực. 

- Đề nghị bổ sung quy định khuyến khích CGCN từ Việt Nam ra nước ngoài; chuyển giao kết quả nghiên cứu từ các trường đại học, viện nghiên cứu vào thực tế sản xuất.

- Đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về CGCN khi không đồng ý hoặc đến hạn nhưng không cấp phép CGCN mặc dù đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển giao vào Điều 24.

- Đề nghị chỉnh sửa cụ thể về các quy định tại nhiều điều, khoản của Dự thảo Luật cũng như về văn phong pháp lý của nhiều điều luật. 
*        *

*
Tóm lại, Ban soạn thảo đã tích cực, khẩn trương chuẩn bị Dự án Luật và tiếp thu nhiều nội dung đề xuất, đề nghị sửa đổi, bổ sung Dự án Luật. Trong quá trình soạn thảo, Ban soạn thảo đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN; đánh giá, tổng kết việc thực hiện Luật CGCN năm 2006; đánh giá tác động của việc ban hành Luật CGCN (sửa đổi); đã thực hiện đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy Dự án Luật đã có đủ điều kiện để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2. 

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ủy ban KH,CN&MT về Dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Kính trình các vị Đại biểu Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
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Phan Xuân Dũng


� Hội thảo “Tình hình chuyển giao công nghệ tại Việt Nam”, ngày 15/01/2016 tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Hội thảo “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo” ngày 10/8/2016 tại Tp. Hồ Chí Minh; Hội thảo “Thực thi Luật chuyển giao công nghệ năm 2006 – thực trạng và giải pháp sửa đổi” ngày 13/8/2016 tại Tp. Hà Nội; Khảo sát thực tế tại tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng (05 – 09/8/2016) và một số doanh nghiệp; Hội thảo ngày 27/9/2016 về “Tình hình thực thi Luật chuyển giao công nghệ năm 2006 trong các doanh nghiệp”.


�Báo cáo số 97/UBKHCNMT14 ngày 15/10/2016.


� Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Khu vực mậu dịch tự do Asean (AFTA)…


� (Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, Luật đấu thầu, Luật doanh nghiệp, các Luật về thuế, Luật đầu tư, Bộ Luật dân sự, Luật KH&CN, Luật Giá...)


� Hợp đồng CGCN theo Bộ Luật dân sự  2015, Khen thưởng theo Luật thi đua khen thưởng 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013),…


� Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, Luật đấu thầu, Luật doanh nghiệp, các Luật về thuế, Luật đầu tư, Bộ Luật dân sự, Luật KH&CN, Luật Giá... 


� Đặc biệt là các Điều 9. Công nghệ được khuyến khích chuyển giao, Điều 10. Công nghệ hạn chế chuyển giao, Điều 11. Công nghệ cấm chuyển giao trong bối cảnh các luật có liên quan đến các Điều này đã được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung. 


� Như Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, Luật đầu tư công, Luật Khoa học và công nghệ, Luật đất đai …
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